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TÓM TẮT 

Tannin là một nhóm phức hợp của các hợp chất polyphenolic được tìm thấy trong một loạt các loài thực vật 

thường được dùng làm thức ăn xanh cho động vật nhai lại. Tannin được coi là có tác dụng bất lợi và có lợi tùy 

thuộc vào nồng độ, bản chất của chúng, loài động vật, trạng thái sinh lý của động vật và thành phần thực liệu của 

khẩu phần. Tác động tiêu cực của tannin làm giảm mức ăn vào, trực tiếp do các tính chất làm se thức ăn của 

tannin và gián tiếp bằng cách giảm khả năng tiêu hoá thức ăn của gia súc. Tác dụng có lợi của tannin khi thức ăn 

thô xanh có chứa hàm lượng thấp tannin ăn vào, có thể là do việc bảo vệ các protein từ sự phân hủy của vi sinh 

vật (VSV) do đó tăng số lượng protein không bị phân hủy vào ruột non. Ngoài ra, một số lượng lớn sinh khối vi 

sinh vật xuống ruột non là hiệu quả của tổng hợp protein của vi sinh vật. Polyphenol hay cây có chứa chất tannin 

làm giảm CH4, do đó có thể sử dụng chiến lược trong khẩu phần giảm mêtan (CH4) phát thải từ động vật nhai lại. 

Từ khóa: Thức ăn xanh, tannin, gia súc nhai lại, dạ cỏ, tiêu hóa. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tannin là một nhóm phức hợp của các hợp chất polyphenolic được tìm thấy trong một loạt 

các loài thực vật thường tiêu thụ bởi động vật nhai lại. Các tannin được phân bố rộng khắp các 

loài thực vật, đặc biệt là giữa các cây bụi và cây họ đậu thân thảo. Tannin có nhiều trong các 

bộ phận của cây trồng nhất là các bộ phận có giá trị ví dụ như lá non và hoa (Terril và cs., 

1992). 

Tannin được coi là có tác dụng bất lợi và có lợi tùy thuộc vào nồng độ, bản chất của chúng, 

loài động vật, trạng thái sinh lý của động vật và thành phần thực liệu của khẩu phần. Loài dê 

có khả năng tiêu thụ một lượng lớn các cây giàu tannin mà không biểu hiện triệu chứng ngộ 

độc, do hiện diện của proline có trong nước bọt có khả năng phân hủy hàm lượng tannin đáng 

kể, mà điều này không có đối với các loài động vật nhai lại khác. Tác động tiêu cực của tannin 

làm giảm mức ăn vào, trực tiếp do các tính chất làm se thức ăn của tannin và gián tiếp bằng 

cách giảm khả năng tiêu hoá thức ăn (Makkar, 2003). 

Tác dụng có lợi của tannin khi thức ăn thô xanh có chứa hàm lượng thấp tannin ăn vào, có thể 

là do việc bảo vệ các protein từ sự phân hủy của vi sinh vật (VSV) do đó tăng số lượng 

protein không bị phân hủy vào ruột non (Barry và cs., 1986). Ngoài ra, một số lượng lớn sinh 

khối vi sinh vật xuống ruột non là hiệu quả của tổng hợp protein của vi sinh vật (Getachew và 

cs., 2000). Tuy nhiên, nồng độ tannin cao trong khẩu phần có liên quan giảm khả năng tiêu 

hóa chất hữu cơ (Silanikove và cs., 1997).  

Polyphenol hay cây có chứa chất tannin làm giảm CH4, do đó có thể sử dụng chiến lược trong 

khẩu phần giảm mêtan (CH4) phát thải từ động vật nhai lại. Tổng phenol và tổng tannin cũng 

là yếu tố dự báo tốt về tiềm năng giảm CH4. Mêtan giảm bằng cách bổ sung axit phenolic là 

tương đối nhỏ (lên đến 6,3%) và ảnh hưởng của axit phenolic trên giảm CH4 phụ thuộc vào 

nguồn gốc và nồng độ áp dụng. Thứ tự của phenol đơn giản để giảm CH4 là axit caffeic > p - 

coumaric > ferulic > cinnamic. Đối với các thức ăn chứa tanin, việc ức chế quá trình sinh 

mêtan chủ yếu là do tannin cô đặc (CT: condensed tannins) (Martin và cs., 2008). Có hai cơ 

chế về hoạt động của tannin (Tavendale và cs., 2005) tannin ảnh hưởng trực tiếp đến hình 
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thành mêtan và ảnh hưởng gián tiếp đến giảm tạo ra hydro do tỷ lệ phân giải thức ăn ở dạ cỏ 

thấp hơn. 

Tannin ảnh hưởng đến tiêu hóa in vitro 

Trong báo cáo của Tan và cs. (2011) thí nghiệm với các mức độ khác nhau của tannin cô đặc 

tinh khiết chiết xuất từ cây Keo dậu (Leucaena leucocephala) để đánh giá ảnh hưởng của 

chúng trên sản sinh CH4, quá trình lên men dạ cỏ các thông số như pH, tiêu hóa vật chất khô 

(VCK) và nồng độ axit béo dễ bay hơi (VFA) cũng như trên các quần thể của vi khuẩn sinh 

mêtan dạ cỏ và động vật nguyên sinh trong điều kiện in vitro. Nồng độ tannin cô đặc là 0 (đối 

chứng), 10, 15, 20, 25 và 30 mg với 500 mg cỏ guinea khô (Panicum maximum) với 40 ml 

dịch dạ cỏ được ủ trong 24 giờ bằng cách sử dụng một hệ thống ống nghiệm sản xuất khí. Kết 

quả cho thấy tổng khí (ml/g VCK) giảm với tốc độ giảm (tuyến tính P <0,01, bậc hai P <0,05) 

với mức tăng của tannin cô đặc. CH4 sản sinh (ml/g VCK) giảm với mức độ tăng của tannin 

cô đặc.  

Trong một nghiên cứu của Barman và Rai (2008), sử dụng hỗn hợp chứa các mức tannin 

trong vỏ quả Accacia nilotica từ 0, 4, 6, 8, 10, 12% trong thí nghiệm in vitro, kết quả cho thấy 

khả năng tiêu hóa vật chất khô giảm theo mức tăng của tannin trong hỗn hợp (P<0,05). Không 

có sự khác biệt đáng kể về tiêu hóa vật chất khô và chất hữu cơ (CHC) trong hỗn hợp chứa 6, 

8 và 10% tannin, trong đó chỉ ra con dê có thể sử dụng các chất dinh dưỡng từ khẩu phần có 

chứa tannin 6% cũng như từ 8 và 10%. Khả năng tiêu hóa đạm thô trong ống nghiệm 

(IVCPD) giảm (P <0,05) với tăng nồng độ tannin trong hỗn hợp, thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1.  Tỷ lệ tiêu hóa in vitro của vật chất khô (IVDMD), chất hữu cơ (IVOMD) và protein 

thô (IVCPD) của khẩu phần với các mức tannin khác nhau 

Chỉ tiêu 
0% 

tannin 

4%   

tannin 

6%   

tannin 

8%   

tannin 

10% 

tannin 

12% 

tannin 

IVDMD 67,04a 67,17a 61,15b 60,47b 61,04b 58,24c 

IVOMD 66,76a 67,06a 59,63b 59,97b 60,33b 57,08c 

IVCPD 84,93a 72,77b 70,05c 66,15d 63,19e 63,04ef 

Thể tích khí sinh ra (ml) 

Tổng số 87,50 84,83 85,33 88,33 85,67 81,50 

0-24 h 55,17a 53,50a 49,67b 48,17b 43,67c 42,50 

24-48 h  32,33e 31,33f 35,66d 40,16b 42,00a 39,00c 

Nguồn: Barman và Rai (2008) 

Trần Hiệp và cs. (2016) đã nghiên cứu các mức tannin 0,3%; 0,5% và 0,7% tannin (% DM) 

thông qua việc bổ sung bột phụ phẩm chè xanh vào khẩu phần cơ sở cho bò sữa. Kết quả cho 

thấy khẩu phần bổ sung tannin đã làm tăng lượng thu nhận ME (1,15%; 1,96% và 5,7%) và 

CP (1,49%; 2,99% và 7,09%) tương ứng với các lô KP0.3, KP0.5 và KP0.7 so với lô ĐC. 
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Trong đó, mức bổ sung 0,3% và 0,5% tannin không làm ảnh hưởng tới tỷ lệ tiêu hóa các chất 

dinh dưỡng nhưng mức bổ sung 0,7% tanin đã làm giảm tỷ lệ tiêu hóa (giảm 5% đến 10% tùy 

theo chất dinh dưỡng tiêu hóa). Bổ sung tannin đã làm tăng năng suất sữa (4,59%; 8,93% và 

8,74%) (P<0,05), đồng thời làm giảm lượng phát thải khí mêtan (7,47%; 22,77% và 8,62%) 

và giảm cường độ phát thải tính cho 1 kg vật chất khô thu nhận (DMI) (8,40%; 24,06% và 

17,50%) hay tính cho 1 kg sữa tiêu chuẩn (FCM) (20,70%; 31,58% và 18,36%) tương ứng với 

các mức bổ sung 0,3%; 0,5% và 0,7% tannin trong khẩu phần (P<0,05). Như vậy, bổ sung 

0,5% tannin vào khẩu phần đã cải thiện năng suất chăn nuôi và hiệu quả môi trường. 

Nguyễn Thị Thu Hồng (2014) khi nghiên cứu trong điều kiện thí nghiệm in vitro, bổ sung các 

mức tannin từ cây Mai dương (Mimosa pigra) vào khẩu phần cơ bản là cỏ lông para làm giảm 

lượng khí tổng số, CO2 và CH4 và có khuynh hướng giảm tiêu hóa vật chất khô, giảm lượng 

NH3 sinh ra và số giảm số lượng protozoa theo mức tăng của tannin trong khẩu phần.  

Hồ Quảng Đồ (2014) khi nghiên cứu “Ảnh hưởng của bổ sung các mức tanin trong khẩu phần 

đến tỷ lệ tiêu hóa, lượng ăn vào và các thông số dịch dạ của bò” mức độ tanin từ 0, 4, 6, 8% 

tanin (vật chất khô) trong khẩu phần. Kết quả cho thấy khi bổ sung tannin ở các mức 4%, 6% 

và 8% thì tỷ lệ tiêu hóa DM, CP và OM của thí nghiệm khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 

nghiệm thức (P < 0,05), lượng ăn vào cũng có kết quả tương tự (P<0,05). Tăng trưởng 

(kg/con/ngày) tăng từ 0,196 lên 0,308 và lượng ăn vào tăng lên từ 4,51 kg Dm/con/ngày lên 

4,74 kg Dm/con/ngày (p<0,01). Qua thí nghiệm cho thấy có thể sử dụng tannin 6% (vật chất 

khô) trong khẩu phần để nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. 

Phạm Quang Ngọc và cs. (2019) khi nghiên cứu ảnh hưởng của mức bổ sung ngọn bột lá keo 

dậu (Leucaena leucocephala) có chứa tannin vào khẩu phần đến phát thải mêtan, tăng khối 

lượng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của bò lai Sind sinh trưởng đã cho kết luận: Lá cây keo 

dậu có tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ (60,9%) và giá trị năng lượng trao đổi (9,2 MJ) cao nhất so 

với các loại lá cây khác trong nghiên cứu đồng thời có tác dụng giảm thiểu mêtan phát thải 

thấp. Mức bổ sung thích hợp lá cây keo dậu khô vào khẩu phần nuôi bò lai Sind sinh trưởng là 

20% chất khô khẩu phần (tương đương 0,3% tannin), làm giảm rõ rệt lượng CH4 sản sinh 

(g)/kg tăng khối lượng (P<0,05) so với nhóm bò ăn khẩu phần đối chứng (165,0 so với 214,8) 

đồng thời đạt tăng khối lượng cao nhất 683 g/con/ngày, hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất 6,14 

kg CK/kg tăng khối lượng. 

Tannin ảnh hưởng đến pH dạ cỏ 

Trong dịch dạ cỏ của loài nhai lại pH thuộc loại trung tính, có giá trị từ 6 - 7. Các axít béo bay 

hơi tạo ra trong quá trình lên men được hòa tan bởi các muối kiềm của nước bọt, dung dịch 

đệm bicarbonat và phosphat natri, kali có pH = 8,2. Các axít còn được trung hòa bởi NH3 tạo 

ra trong quá trình các vi sinh vật phân giải chất protein. Mặt khác một phần các axít béo bay 

hơi tạo ra được hấp thu qua màng nhầy của dạ cỏ, do đó hạn chế sự thay đổi độ pH trong dạ 

cỏ (Preston và Leng, 1991). pH dạ cỏ được điều chỉnh liên tục bởi các quá trình lên men. Các 

acid béo bay hơi tạo ra trong quá trình lên men được hòa tan bởi các muối kiềm của nước bọt, 

dung dịch đệm bicacbonat và phosphate Na, K có pH > 8,2. Ngoài ra, các acid béo còn được 

trung hòa bởi NH3 tạo ra do quá trình các vi sinh vật phân giải protein. Mặt khác, phần lớn các 

acid béo bay hơi tạo ra được hấp thu qua màng nhầy của dạ cỏ do đó hạn chế sự thay đổi pH 

trong dạ cỏ. Khi pH dạ cỏ thấp dẫn đến thay đổi số lượng vi khuẩn phân hủy cellulose, 

amylase và thường protozoa cũng bị mất theo. Giá trị pH dạ cỏ còn phụ thuộc vào thời gian 

sau khi ăn. Nước bọt có dung dịch đệm bicarbonate, pH = 8 chứa nồng độ ion Natri và 

photphate cao. Nước bọt và sự di chuyển các ion bicarbonate qua biểu mô dạ cỏ giúp cho sự 
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ổn định độ pH. Dịch đệm dạ cỏ là môi trường thích hợp cho sự phát triển của vi khuẩn, nấm 

và protozoa yếm khí và cho phép acid béo bay hơi tích tụ trong dạ cỏ. Môi trường trung tính ở 

dạ cỏ luôn được duy trì do pH của dạ cỏ được điều chỉnh liên tục bởi các quá trình trên; và 

việc hấp thụ acid béo bay hơi đã đảm bảo cho quá trình lên men liên tục.  

Chenost và Kayouli (1997) giải thích rằng độ pH trong dạ cỏ còn tác động đến tương tác giữa 

vi khuẩn phân giải bột đường và vi khuẩn phân giải xơ. Trong quá trình phân giải chất xơ của 

khẩu phần diễn ra trong dạ cỏ có hiệu quả cao nhất khi pH dịch dạ cỏ >6,2, ngược lại quá 

trình phân giải tinh bột trong dạ cỏ đạt hiệu quả cao nhất khi pH<6,0. Khi tỉ lệ thức ăn tinh 

quá cao trong khẩu phần sẽ làm acid béo bay hơi sản sinh nhanh làm giảm pH dịch dạ cỏ và 

do đó ức chế hoạt động của vi khuẩn phân giải xơ. 

Khối lượng vi sinh vật trong dạ cỏ được duy trì ở mức ổn định bằng di chuyển số lượng vi 

sinh vật xuống dạ dưới, chết và phân hủy các vi sinh vật ngay trong dạ cỏ. Mêtan và carbonic 

(CO2) cũng là sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men. Khi độ pH dạ cỏ thấp, CO2 tách 

khỏi dung dịch và tích tụ ở túi vùng lưng, CO2 và CH4 được thải ra qua ợ hơi (Hugate và cs., 

1952). Khi độ pH dạ cỏ cao, hầu hết CO2 sản sinh ra trong quá trình lên men hay từ nước bọt 

xuống được hấp thu và thải ra qua phổi. 

Trong một nghiên cứu với mức tannin 0; 5; 10; 15; 20 và 25% (tính trên trạng thái khô cơ 

bản) từ quebracho trên khẩu phần cơ bản là cỏ khô, bắp và khô dầu đậu nành (Bhatta và cs., 

2009) đã báo cáo rằng pH trong thí nghiệm In vitro của các nghiệm thức không có sự khác 

biệt (P>0,05) với các giá trị 6,32; 6,32; 6,35; 6,37; 6;34 và 6,33 tương ứng với các mức bổ 

sung tannin. Tuy nhiên, trong một thí nghiệm khác cũng với các mức bổ sung như trên nhưng 

nguồn tannin là từ mimosa giá trị pH có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P=0,038) với các 

giá trị 6,28; 6,25; 6,32; 6,29; 6,31 và 6,33 tương ứng với các mức bổ sung tannin 0; 5; 10; 15; 

20 và 25% (tính trên trạng thái khô cơ bản). Các giá trị này có khuynh hướng tăng theo mức 

tăng của tannin. Kết quả trên có thể giải thích do kết quả các axit béo bay hơi sản xuất có 

khuynh hướng giảm theo mức tăng của tannin bổ sung trong khẩu phần.  

Trong nghiên cứu ở dê được cung cấp một thức ăn thô mỗi ngày một lần vào buổi sáng, 

Silanikove và cs. (1993) tìm thấy sau khi ăn có sự giảm giá trị pH dịch dạ cỏ và sự gia tăng 

nồng độ của các axit béo dễ bay hơi. Mặt khác, không có sự thay đổi ngày đêm ở pH hay nồng 

độ của các axit béo dễ bay hơi đã được ghi nhận ở dê ăn một khẩu phần giàu tannin. Các giá 

trị pH và axit béo dễ bay hơi vẫn ở ngưỡng sinh lý bình thường, các thông số này vẫn ở xa 

ngưỡng có thể gây tác động tiêu cực trên các chỉ tiêu cận lâm sàng của dê thí nghiệm 

(Silanikove và cs., 1996). 

Trong nghiên cứu của Hồ Quảng Đồ (2014) khi bổ sung tannin vào khẩu phần thí nghiệm cho 

bò với các mức độ 0%, 4%, 6% và 8% thì pH của dạ cỏ sinh ra ở các thời điểm 0 giờ, 3 giờ và 

6 giờ sau khi cho ăn có khuynh hướng giảm nhưng không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức 

(P>0,05). 

Tannin ảnh hưởng đến NH3 

Các hợp chất chứa nitơ, bao gồm cả protein và phi protein, khi được ăn vào dạ cỏ sẽ bị vi sinh 

vật dạ cỏ phân giải. Mức độ phân giải của chúng phụ thuộc nhiều yếu tố, đặc biệt là độ hòa 

tan. Các nguồn nitơ phi protein trong thức ăn như urea hòa tan hoàn toàn và nhanh chóng 

phân giải thành NH3. Một phần nhiều hay ít tùy thuộc vào bản chất thức ăn, protein khẩu phần 

cũng được vi sinh vật dạ cỏ phân giải thành NH3. NH3 sinh ra trong dạ cỏ được vi sinh vật dạ 

cỏ tổng hợp nên sinh khối protein của chúng (Nguyễn Xuân Trạch, 2003).  
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Sau khi ăn vào NPN nhanh chóng được phân giải thành NH3 còn một phần (nhiều hay ít tùy 

thuộc bản chất thức ăn và khẩu phần) protein có thể phân giải được VSV thủy phân thành 

peptide và axít amin. Một số axít amin tiếp tục được lên men sinh ra axít hữu cơ, NH3 và khí 

CO2. Cả vi khuẩn, protozoa và nấm dạ cỏ đều tham gia vào quá trình phân giải các hợp chất 

chứa nitơ. Tuy vậy, vi khuẩn là thành phần quan trọng nhất trong quá trình này. Quá trình 

phân giải protein thô trong dạ cỏ sinh ra một hỗn hợp gồm peptide, axít amin, NH3 và các axít 

hữu cơ, trong đó có cả một số axít mạch nhánh sinh ra từ sự lên men các axít mạch nhánh. 

NH3 sinh ra cùng với các peptide mạch ngắn và axít amin tự do được vi sinh vật dạ cỏ sử 

dụng để tổng hợp nên protein của chúng (protozoa không sử dụng được NH3). Một số protein 

VSV bị phân giải ngay trong dạ cỏ và nguồn nitơ của chúng cũng được tái sử dụng bởi VSV 

dạ cỏ (Vũ Duy Giảng và cs., 2008). 

Theo Leng và Nolan (1984), các khẩu phần thức ăn khác nhau có ảnh hưởng đến mức NH3 

thích hợp và nồng độ NH3 cao nhất có thể đạt mức 150 - 200 mg/lít. Thiếu NH3 dẫn đến giảm 

hiệu quả hệ thống vi sinh vật dạ cỏ. Khi thay đổi khẩu phần từ loại thức ăn tạo nồng độ NH3 

cao thành loại thức ăn nồng độ NH3 thấp đến mức tới hạn.  

Trong một nghiên cứu với mức tannin 0; 5; 10; 15; 20 và 25% (tính trên trạng thái khô cơ 

bản) từ quebracho trên khẩu phần cơ bản là cỏ khô, bắp và khô dầu đậu nành (Bhatta và cs., 

2009) NH3 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P=0,001) với các giá trị giảm theo mức tăng 

của tannin trong khẩu phần (8,18; 6,63; 6,13; 5,49 và 5,53 mg/dL, tương ứng). Đây cũng là 

khuynh hướng của các mức tannin trên với nguồn tannin từ mimosa với các giá trị NH3 là 

8,48; 7,96; 7,34; 6,62 và 6,36 mg/dL,  tương ứng với các mức bổ sung tannin 0; 5; 10; 15; 20 

và 25% (tính trên trạng thái khô cơ bản). 

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hồng (2014) với khẩu phần cơ bản là rau muống, khi bổ 

sung nguồn tannin từ Mai dương vào khẩu phần cho dê với các mức từ 10 - 50 g/kg vật chất 

khô làm giảm lượng khí tổng số, CO2 và CH4 và giảm lượng NH3 sinh ra theo mức tăng của 

tannin trong khẩu phần. Các thông số dịch dạ cỏ đều phù hợp với sinh lý bình thường của gia 

súc nhai lại. 

Tannin ảnh hưởng đến sự sinh khí mêtan 

Vi khuẩn tạo mêtan ở dạ cỏ của loài động vật nhai lại gồm Methanobacterium formicicum, 

Methanobacterium bryanti, Methanobrevibacter ruminantium, Methanobrevibacter smithii, 

Methanomicrobium mobile, Methanosarcina barkeri và Methanoculleus olentangyi. 

Methanogens có mặt trong dạ cỏ với số lượng lớn khác nhau 10
7 

- 10
9
 tế bào/ml dung dịch dạ 

cỏ, phụ thuộc vào loại chế độ ăn uống cho gia súc, đặc biệt là hàm lượng chất xơ trong khẩu 

phần ăn (Kamra, 2005). Trong điều kiện yếm khí ở dạ cỏ phản ứng oxy hóa để lấy năng lượng 

ở dạng ATP (Adenosine triphosphat) giải phóng ra hydro. Tích lũy ion hydro trong quá trình 

trao đổi chất của vi sinh vật dạ cỏ chỉ có thể tránh đuợc bằng quá trình sinh tổng hợp CH4 bởi 

những vi khuẩn sinh mêtan (O’Mara và cs., 2008). Hydro tự do ức chế enzym khử hydro và 

ảnh hưởng đến quá trình lên men. Sử dụng H2 và CO2 để tạo ra CH4 là một đặc tính đặc biệt 

của nhóm vi khuẩn sinh mêtan. Đây là quy trình bình thường trong quá trình lên men ở dạ cỏ. 

Lượng H2 giải phóng phụ thuộc chủ yếu vào khẩu phần và loại hình vi sinh vật dạ cỏ vì lên 

men vi sinh vật thức ăn tạo ra các sản phẩm cuối cùng khác nhau và không tương đương với 

lượng H2 tạo ra (Martin và cs., 2008). 

Tannin cô đặc giảm sản xuất CH4 bởi động vật nhai lại cả trong ống nghiệm (Huang và cs., 

2011) và in vivo (Animut và cs., 2008; Kongvongxay và cs., 2011; Puchala và cs., 2012). Cơ 

chế hoạt động của CT trên khí mêtan chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng tùy thuộc vào loại 
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và liều, CT trực tiếp có thể ức chế sự phát triển của vi sinh vật trong dạ cỏ của methanogen 

(Patra và Saxena, 2011; Williams và cs., 2011). Ức chế gián tiếp của metan có thể xảy ra bằng 

cách giảm sự sẵn có của chất dinh dưỡng cho các vi sinh vật trong dạ cỏ (Harley và cs., 2013) 

Khi được bổ sung ở mức trung bình 30 mg/g chất khô, trọng lượng phân tử Leucaena thấp 

hơn dẫn đến giảm cả nitơ (N) tiêu hóa và sản xuất khí metan trong ống nghiệm. Kết quả này 

đồng ý với Tharayil và cs. (2011) và cho rằng các yếu tố khác hơn trọng lượng phân tử có thể 

ảnh hưởng đến liên kết protein của CT (Huang và cs., 2010).  

Ức chế khí mêtan, tannin cũng có thể kết quả giảm acetate dẫn đến tăng tỷ lệ propionate, kết 

quả từ tăng hydro tạo propionate (Dschaak và cs., 2011). Một khả năng khác là tannin là chất 

nhận hydro và làm giảm lượng hydro có sẵn trong dạ cỏ để tạo thành CH4 (Harley và cs., 

2013) 

Kongvongxay và cs. (2011) cho ăn Mimosa pigra, một thực vật có chứa nồng độ khác nhau, 

CT 40 - 80 g/kg DM, dê ở mức 25, 50, và 75% trong khẩu phần. Kết quả cho thấy giảm lượng 

khí CH4 ở tất cả các mức bổ sung mai dương và mức giảm lớn nhất quan sát thấy ở 50% mai 

dương trong khẩu phần. 

Tannin cô đặc từ các nguồn thực vật khác nhau có thể ảnh hưởng đến sản xuất CH4 bằng 

nhiều cách khác nhau. Thay đổi nồng độ của CT cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng sản xuất CH4, 

nhưng nồng độ lớn nhất của CT sẽ không luôn luôn dẫn đến việc giảm lớn nhất CH4. Việc 

giảm sản xuất CH4 quan sát thấy khi thức ăn thô xanh cho ăn có chứa CT có thể xảy ra như 

yếu tố kháng dinh dưỡng như giảm lượng VCK ăn vào, cũng như N và VCK tiêu hóa (Harley 

và cs., 2013). 

Trong nghiên cứu của Hassanat và Benchaar (2013) kiểm tra tác động của các nguồn tannin 

và nồng độ (20, 50, 100, 150 và 200 g/kg vật chất khô) của tannin cô đặc (cây acacia và 

quebracho) và tannin thủy phân (cây chestnut và valonea) khác nhau trên sự lên men vi khuẩn 

trong ống nghiệm. Kết quả cho thấy sản xuất khí tổng trong ống nghiệm và tổng số axit béo 

bay hơi giảm với mức tăng của nồng độ tanin. Đối với cây acacia, chestnut hoặc valonea tại 

mức tannin ≥ 50 g/kg vật chất khô hoặc tannin của quebracho ở ≥ 100 g/kg vật chất khô dẫn 

đến giảm (lên đến 40%) khí mêtan sản xuất so với nghiệm thức đối chứng. Nguồn tannin từ 

Valonea chỉ có giảm (11%) khí CH4 sinh ra ở mức 50 g/kg mà không ảnh hưởng nồng độ 

VFA. Kết luận của nghiên cứu là cung cấp tannin từ cây acacia, chestnut hoặc valonea với 

mức 50 g /kg vật chất khô có khả năng làm giảm sản xuất CH4 và sự phân hủy protein dạ cỏ 

với các hiệu ứng bất lợi tối thiểu trên hiệu quả của quá trình lên men dạ cỏ.  

Trong nghiên cứu của Phạm Quang Ngọc và cs. (2013, 2014) cho biết: Nguồn tannin có ảnh 

hưởng rất khác nhau đến lượng mêtan sinh ra khi lên men in vitro. Về tổng thể khi xem xét cả 

lượng mêtan sinh ra và lên men trong điều kiện in vitro thì tannin từ lá keo dậu và lá sắn tốt 

hơn tannin tinh khiết, tannin từ lá chè kém nhất về hiệu quả. Mức tannin bổ sung có ảnh 

hưởng rất khác nhau đến lượng mêtan sinh ra khi lên men in vitro. Về tổng thể khi xem xét cả 

lượng mêtan sinh ra và lên men trong điều kiện in vitro thì mức tannin 5% tốt nhất về hiệu 

quả tổng hợp  

Tannin ảnh hưởng đến số lượng Protozoa 

Loại bỏ protozoa làm giảm nồng độ NH3 trong dạ cỏ đến 50 mg / l (Demeyer, 1982). Do đó 

cần phải cung cấp nitơ hòa tan hoặc nitơ phân giải vào thức ăn động vật nhai lại loại bỏ 

protozoa. Isotrichidae và Ophryoscolecidae có peptidase, khi được giải phóng có thể thủy 

phân tốt các peptid trong những hạt thức ăn để tạo thành các amino axít tự do (Ueda và cs., 
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1975). Jouany và cs. (1981), cho thấy mêtan của gia súc loại bỏ protozoa thì thấp hơn từ 30-

45%. 

Trong thí nghiệm của Tan và cs. (2011) với các mức độ khác nhau của tannin cô đặc tinh 

khiết chiết xuất từ cây keo dậu (Leucaena leucocephala) để đánh giá ảnh hưởng của chúng 

trên trên các quần thể động vật nguyên sinh trong điều kiện in vitro. Nồng độ tannin cô đặc là 

0 (đối chứng), 10, 15, 20, 25 và 30 mg với 500 mg cỏ guinea khô (Panicum maximum) với 40 

ml dịch dạ cỏ được ủ trong 24 giờ bằng cách sử dụng một hệ thống ống nghiệm sản xuất khí. 

Đối với phương pháp truyền thống là đếm cho kết quả khuynh hướng giảm số lượng với mức 

tăng tannin trong khẩu phần với các biến động từ 1,37 đến 4,38 so với đối chứng là 9,8 x 10
6 

tế bào /ml dịch dạ cỏ. Trong báo cáo của Bhatta và cs. (2009) số lượng protozoa giảm với 

mức tăng của tannin bổ sung trong khẩu phần với các nguồn tannin khác nhau (P<0,05). Tuy 

nhiên, trong báo cáo của Bhatta và cs. (2009) số lượng protozoa thấp hơn nhiều so với báo cáo 

của Tan và cs. (2011), với các giá trị 9,28; 8,56; 7,38; 6,09; 6,21 và 6,17  x 10
4 

tế bào /ml dịch 

dạ cỏ tương ứng với mức tannin 0; 5; 10; 15; 20 và 25% (tính trên trạng thái khô cơ bản) từ 

quebracho. Thêm vào đó, trong báo cáo của Bhatta và cs. (2009) số lượng protozoa trong thí 

nghiệm in vitro với nguồn tannin từ mimosa thì không theo qui luật trên với các giá trị 9,29; 

10,0; 6,76; 11,7; 7,85 và 8,48 x 10
4 

tế bào /ml dịch dạ cỏ tương ứng với mức tannin 0; 5; 10; 

15; 20 và 25% (tính trên trạng thái khô cơ bản). 

KẾT LUẬN 

Việt Nam là nước nằm trong khu vực nhiệt đới, có thời gian chiếu sáng hàng năm lớn thì hầu 

hết các loài thực vật đều chứa một hàm lượng tanin nhất định. Đặc biệt các loài thực vật có vị 

chát thì có hàm lượng tanin khá cao. Mặc dù tannin chung được coi là chất kháng dinh dưỡng 

nhưng bổ sung tannin vào khẩu phần ăn của gia súc nhai lại ở nồng độ tannin thấp nhất định 

sẽ làm thay đổi quá trình lên men dạ cỏ và làm tăng hiệu quả sử dụng protein của gia súc. 

Tannin và saponin là những hợp chất của thực vật có tác dụng ức chế hoạt động của các nhóm 

vi khuẩn sinh khí mêtan, ức chế hoạt động của protozoa và do đó có tác dụng giảm thiểu sự 

phát thải khí mêtan từ gia súc nhai lại. Hiệu quả sử dụng tanin phụ thuộc nhiều vào loại và 

liều lượng tanin. Tanin trọng lượng phân tử thấp chất ức chế vi khuẩn methanogen hiệu quả 

hơn so với tanin trọng lượng phân tử cao hơn, vì chúng hình thành liên kết mạnh hơn với các 

enzyme của vi sinh vật. Để đạt được hai mục tiêu giảm thiểu mêtan và duy trì được tỷ lệ tiêu 

hóa của khẩu phần, chúng ta cần phải xác định được nguồn tanin cũng như tỷ lệ bổ sung vào 

thích hợp khẩu phần ăn của gia súc nhai lại. 
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ABSTRACT 

Tannins in green forage affect the digestion of ruminants 

Tannins are a complex group of polyphenolic compounds found in a wide range of plants commonly used as 

forage greens by ruminants. Tannins are considered to have adverse and beneficial effects depending on their 

concentration, nature, animal species, physiological state of the animal and the composition of the diet. The 

negative effect of tannins reduces feed intake, directly by the astringent properties of tannins and indirectly by 

reducing the digestibility of forage by livestock. Beneficial effects of tannins when forages containing low levels 

of tannins are ingested, may be due to the protection of proteins from microbial breakdown (VSV) thereby 

increasing the amount of undigested proteins. into the small intestine. In addition, a large amount of microbial 

biomass enters the small intestine as a result of microbial protein synthesis. Polyphenols or plants containing 

tannins reduce CH4, so it can be strategically used in diets to reduce methane (CH4) emissions from ruminants. 
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